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Phần thứ nhất

 ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài.
Tự nhiên và Xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Đồng thời, nó góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. Để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới của môn Tự nhiên và Xã hội, giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động, nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực, sáng tạo góp phần hình thành nhu cầu tự học, tự phát hiện, tự giải quyết các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học từ đó chiếm lĩnh tri thức. Như chúng ta đã biết, phương pháp “Bàn tay nặn bột” là một phương pháp mới nhưng nó thật sự là một phương pháp hay. “Bàn tay nặn bột” chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm, tìm tòi, nghiên cứu để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điếu tra … Với một vấn đề khoa học đặt ra, học sinh có thể đặt ra các câu hỏi, các giả thuyết từ những hiểu biết ban đầu, tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu để kiểm chứng và đưa ra những kết luận phù hợp thông qua thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp kiến thức. Cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác, “Bàn tay nặn bột” luôn coi học sinh là trung tâm của quá trình nhận thức, chính các em là người tìm ra câu trả lời và lĩnh hội kiến thức dưới sự giúp đỡ của giáo viên.
Từ phân tích những đặc điểm trên, tôi nhận thấy đây là môn học rất thuận lợi để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đưa các phương pháp dạy học mới đặc biệt là phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào giảng dạy. Việc đưa phương pháp dạy học này khi dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường Tiểu học là hoàn toàn hợp lí. Hướng đổi mới này không những nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên Xã hội mà còn rất phù hợp với xu hướng đổi mới phương pháp dạy học và yêu cầu đào tạo con người trong giai đoạn hiện nay. Đó là tất cả lí do khiến tôi chọn đề tài:

Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 1.

(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
2. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

2.1. Thời gian nghiên cứu: 

 Để thực hiện đề tài này, tôi đã suy nghĩ từ năm học 2021 - 2022 rồi áp dụng vào năm học 2022 - 2023. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu:  Học sinh lớp 1.
2.3. Phạm vi nghiên cứu: 
 Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” khi dạy các bài về “Thực vật và động vật”; “Trái đất và bầu trời” môn Tự nhiên và Xã hội lớp Một (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống).

3. Khảo sát chất lượng trước khi thực hiện đề tài.            
3.1. Thực trạng vấn đề:
Trong quá trình giảng dạy và dự giờ đồng nghiệp môn Tự nhiên và Xã hội, tôi nhận thấy: 
· Về phía giáo viên:
Giáo viên còn lúng túng trong việc sử dụng các phương pháp dạy học, chưa tìm thấy phương pháp dạy học hữu hiệu sao cho phù hợp với mục đích yêu cầu của từng bài học cũng như đặc trưng của môn học. Trong khi cần chủ động trong việc hình thành cho học sinh phương pháp học tập, rèn kĩ năng và thói quen tự tìm tòi, nghiên cứu trước các sự vật hiện tượng tự nhiên thì không ít giáo viên lại nhồi nhét kiến thức, bắt học sinh phải công nhận một cách miễn cưỡng, không phát huy được tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh.
Số giáo viên tâm huyết đã tích cực sử dụng nhiều phương pháp dạy học song các bước đi vẫn còn lộn xộn, không theo một quy trình chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao. Từ việc sử dụng các phương pháp dạy học kém hiệu quả đã ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh cả về tri thức lẫn kĩ năng thái độ. 
· Về phía học sinh:
Qua dự giờ tôi thấy các em biết làm việc tập thể, hợp tác trao đổi, trình bày các ý kiến cá nhân. Tuy nhiên giờ học thiếu sinh động, không khí lớp học còn nặng nề, các em không được chủ động trong việc tìm kiếm tri thức nên không gây được hứng thú học tập, học sinh thờ ơ với bài học. Các em ít tò mò, ít đặt ra những câu hỏi thắc mắc; các kĩ năng, kĩ xảo thực hành còn vụng về, lúng túng. 
3.2.  Kết quả khảo sát khi chưa áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 
Năm học 2021 – 2022, tôi đã tiến hành dự giờ, khảo sát chất lượng của khối 1. (Không áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” khi dạy môn Tự nhiên Xã hội)

+ Nội dung khảo sát: 

* Quan sát, theo dõi các tiết dạy để đánh giá học sinh về:

- Sự hứng thú, say mê trong học tập. 


- Khả năng tự tìm tòi, sáng tạo; tự chiếm lĩnh kiến thức.

* Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây: 
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* Nối ô chữ với từng bộ phận của con vật sao cho phù hợp: 
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  + Kết quả khảo sát trước khi thực hiện đề tài:  

	Lớp
	Số hs
khảo sát
	Hứng thú, say mê học tập
	Tự tìm tòi, sáng tạo;
Tự chiếm lĩnh kiến thức
	Kết quả học tập
(Nắm chắc bài) 

	1A
	35
	17 hs -  48,6 %
	10 hs -  28,6 %
	23 hs  -  65,7 %

	1B
	30
	15 hs -  50,0 %
	10 hs -  33,3 %
	20 hs  -  66,6 %

	1C
	31
	15 hs -  48,4 %
	9 hs -  29,0 %
	18 hs  -  58.0 %

	+
	96
	47 hs -  49,0 %
	29 hs -  30,2 %
	61 hs  -  63,5 %


Phần thứ hai

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
Trong phạm vi đề tài này, tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm nhỏ khi vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy một số bài về “Thực vật và động vật”; “Trái đất và bầu trời” môn Tự nhiên và Xã hội lớp Một (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống).

1. Nắm chắc khái niệm và hiểu rõ nguyên lý từng bước dạy của phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
* Cách làm cũ: 
Khi giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội nhiều giáo viên cũng đã sử dụng phương pháp ”Bàn tay năn bột” nhưng chưa sử dụng đúng nguyên lý hoặc không theo một quy trình chặt chẽ do ngại mất thời gian nên tiết dạy chưa thật hiệu quả.  
* Cách làm mới:
Việc nắm chắc khái niệm và hiểu rõ nguyên lí của từng bước dạy trong phương pháp “Bàn tay nặn bột” là rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta vận dụng các bước dạy vào từng bài dạy dễ dàng và tiết dạy cũng hiệu quả hơn.  
1.1.  Nắm chắc khái niệm “Bàn tay nặn bột”.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy học các môn Tự nhiên và Xã hội. Thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu.


- Phương pháp “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc giảng dạy các kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt là đối với bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, khi học sinh đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu mạnh mẽ các kiến thức khoa học, hình thành các khái niệm cơ bản về khoa học, tập trung phát triển khả năng nhận thức của học sinh, giúp các em tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc trẻ thơ bằng cách tự đặt mình vào tình huống thực tế, từ đó khám phá ra bản chất vấn đề.

Cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác, “Bàn tay nặn bột” luôn coi học sinh làm trung tâm của quá trình nhận thức, chính các em là người tìm ra câu trả lời và lĩnh hội kiến thức dưới sự giúp đỡ của giáo viên.


Mục tiêu của “Bàn tay nặn bột” là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá, yêu và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, “Bàn tay nặn bột” còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kĩ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh.
1.2.  Hiểu rõ nguyên lý từng bước dạy của phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
* Bước 1: Đưa ra tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề:

- Nhiệm vụ của học sinh: Quan sát; thực hiện thí nghiệm (Làm xuất hiện tình huống).

- Vai trò của giáo viên: Chuẩn bị một tình huống có liên quan đến vấn đề đặt ra.

* Bước 2: Làm bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh.
- Nhiệm vụ của học sinh: 
. Đặt ra các câu hỏi.
. Trình bày các ý tưởng của mình, đối chiếu với các bạn khác.

-Vai trò của giáo viên:


. Kiểm soát lời nói, cấu trúc câu hỏi, chính xác hóa từ vựng của học sinh.


. Chính xác hóa các ý tưởng của học sinh.

. Tổ chức đối chiếu các biểu tượng ban đầu của học sinh.

*Bước 3: Đề xuất câu hỏi (Dự đoán / giả thuyết) và phương án tìm tòi.

- Nhiệm vụ của học sinh: 


. Bắt đầu những vấn đề khoa học được xác định, nêu câu hỏi.


. Hình dung có thể tìm câu trả lời.

- Vai trò của giáo viên: 


. Giúp học sinh hình thành các vấn đề khoa học và tiếp theo là đưa ra các

           dự đoán (chú ý làm rõ và quan tâm đến sự khác biệt giữa các ý kiến)


. Tổ chức việc đối chiếu các ý kiến sau một thời gian đủ để học sinh có

             thể suy nghĩ.


. Khẳng định lại các ý kiến về phương pháp tìm tòi mà học sinh đề xuất.

*Bước 4: Tiến hành thực hiện, tìm tòi – nghiên cứu.
- Nhiệm vụ của học sinh: 


. Tìm tòi câu trả lời, kiểm chứng các dự đoán / giả thuyết.


. Thu nhận kết quả và ghi chép lại để trình bày

- Vai trò của giáo viên: 


. Tập hợp các điều kiện về thí nghiệm, tài liệu…nhằm kiểm chứng các ý

           tưởng được đề xuất.


. Giúp học sinh phương pháp trình bày kết quả.

*Bước 5: Kết luận kiến thức mới:

Sau khi thực hiện thí nghiệm tìm tòi – nghiên cứu, các câu trả lời dần dần được giải quyết, kiến thức được hình thành. Tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học. Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại kiến thức bài học. Giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng cách đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (Biểu tượng ban đầu)

2. Một số kỹ năng cần thiết khi áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
2.1. Giúp học sinh bộc lộ quan niệm ban đầu: 
- Các em lớp Một còn rất nhỏ, chưa hiểu biết nhiều nên quan niệm ban đầu của các em có thể đúng hoặc sai. Vì thế chúng ta cần biết chấp nhận và tôn trọng ý kiến của các em.

- Khi các em bộc lộ quan niệm ban đầu, chúng ta không nên vội vàng khen ngợi hoặc chê bai vì nếu làm như vậy chúng ta đã vô tình làm ức chế các em khác cũng muốn trình bày ý kiến. Quan niệm ban đầu của các em càng đa dạng, phong phú bao nhiêu thì tiết học càng sôi nổi, hứng thú bấy nhiêu nếu chúng ta khéo léo hướng chúng tới kiến thức của bài học.
Ví dụ: Khi dạy bài 15 “Cây xung quanh em”, tôi cho học sinh thực hành, quan sát ngoài vườn trường hoặc sân trường. Để giúp các em bộc lộ quan niệm ban đầu, tôi đã yêu cầu các em quan sát, sờ và cảm nhận. Trước khi các em quan sát, tôi cho các biết mục đích quan sát. 

- Kể tên các bộ phận của cây?

- Thân cây cứng hay mềm?

- Thân cây to hay bé, nhẵn hay sần sùi? 

- Cây cao hay thấp? 

- Theo con, rễ của cây nằm ở đâu?......
Sau khi quan sát xong, tôi tổng hợp ý kiến của các em. Ý kiến của các em có thể đúng hoặc sai, tôi đều khích lệ, động viên. Sau đó tôi hướng các em tới nội dung chính xác của bài học.
2.2. Tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm cho học sinh: 
2.2.1. Hình thức thảo luận:

Có hai hình thức thảo luận là: thảo luận nhóm nhỏ và thảo luận nhóm lớn.
-  Thảo luận nhóm nhỏ (nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bàn, …) tạo điều kiện cho học sinh đều có cơ hội tự do trình bày ý kiến, ý tưởng của mình với các thành viên của nhóm. Từ đó các em sẽ mạnh dạn, tự tin hơn.
- Thảo luận nhóm lớn (cả lớp) có thể được tổ chức sau khi thực hiện thảo luận theo nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ sẽ cử đại diện trình bày ý kiến của nhóm mình trước lớp. 
Ví dụ: Khi dạy bài “Cùng khám phá bầu trời” 
+ Giáo viên có thể yêu cầu học sinh ra ngoài trời quan sát. Trước khi ra ngoài cần yêu cầu học sinh đọc để hiểu nội dung của phiếu quan sát bầu trời và hoàn thành phiếu.
+ Học sinh làm việc nhóm đôi, quan sát và điền vào phiếu, sau đó thảo luận nhóm lớn để thống nhất hoàn thiện phiếu quan sát chung của lớp.

2.2.2. Theo dõi, can thiệp và điều chỉnh khi học sinh hoạt động nhóm:

- Trong quá trình thảo luận, học sinh được kết nối với nhau bằng chủ đề và trao đổi xoay quanh chủ đề đó. Vậy giáo viên cần khuyến khích để tất cả các em đều được trình bày ý kiến của mình. Cũng từ đây mà khả năng diễn đạt của các em được nâng cao. Các em biết so sánh, đối chiếu ý kiến của mình với ý kiến của bạn. Những quan điểm trái ngược nhau trong hoạt động thảo luận nhóm sẽ làm cho lớp học thêm sôi nổi, học sinh thêm hào hứng.

- Giáo viên cũng cần phải luôn thay đổi hình thức nhóm để các hoạt động hấp dẫn hơn, tránh sử dụng một hình thức nhóm cố định. Khi thảo luận, giáo viên cần chỉ rõ nội dung, mục đích của việc thảo luận. Lệnh yêu cầu của giáo viên cũng phải rõ ràng, chi tiết. Có như vậy thì học sinh mới hiểu rõ và thực hiện đúng yêu cầu. 
- Khi học sinh thảo luận, giáo viên cần đi đến từng nhóm quan sát hoạt động của các nhóm. Nếu học sinh không hiểu mục đích thảo luận thì giáo viên cần nhắc lại biện pháp, cách thức để hoàn thành công việc được giao. Đối với nhóm chưa thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tích cực, giáo viên nên đến gần, làm mẫu và cùng tham gia với học sinh. 
- Giáo viên cần chú ý bao quát lớp, quan tâm đến hoạt động của những học sinh rụt rè, nhút nhát trong nhóm, động viên, khuyến khích để các em được trình bày ý kiến của mình. Đặc biệt là trong quá trình các em tự học, giáo viên giúp các em hiểu bài để các em tự tin hơn khi trao đổi với các bạn cùng nhóm. Với các em khá, giỏi giáo viên cũng nên giúp các em khắc sâu và mở rộng kiến thức bằng những câu hỏi phụ nhằm định hướng cho các em nâng cao kiến thức.
- Khi gặp vấn đề khó mà tất cả các nhóm đều vướng mắc, giáo viên tổ chức hoạt động chung cho cả lớp giúp các em tháo gỡ kịp thời. Với từng bài học cụ thể, giáo viên cần dự tính trước các khó khăn của đa số học sinh để quan sát và giúp đỡ đúng thời điểm.
2.2.3. Tổ chức báo cáo và nhận xét tương tác:
- Trước khi cho đại diện nhóm trình bày, giáo viên cần nêu lại vấn đề để cả lớp tập trung lắng nghe. Phải rèn cho học sinh có thói quen lắng nghe và khuyến khích các em đưa ra nhận xét cụ thể hoặc ý kiến bổ sung cho nội dung nhóm bạn vừa trình bày. Cao hơn nữa là tập cho học sinh đặt vấn đề, nêu câu hỏi tạo tình huống phản biện. 
- Ở mỗi nhóm thảo luận, giáo viên cần hướng để các bạn trong nhóm chọn cho nhóm mình một nhóm trưởng. Nhóm trưởng sẽ là người đại diện cho nhóm mình trình bày ý kiến, quan điểm của nhóm mình trước lớp. Giáo viên cần dự tính trước các tình huống trả lời của học sinh để có thể xử lí tốt các kết luận.
- Việc nhận xét quá trình làm việc của nhóm cũng không nên qua loa, đại khái. Những tiêu chí nhận xét cần thiết phải có, như:  Tinh thần thái độ làm việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kĩ năng trình bày kết quả hoặc giải thích chất vấn trước lớp của học sinh.
2.3. Kĩ thuật đặt câu hỏi: 
2.3.1. Câu hỏi nêu vấn đề:  
Câu hỏi nêu vấn đề là câu hỏi nhằm định hướng học sinh theo chủ đề lớn của bài học, nhằm mục đích hình thành biểu tượng ban đầu cho học sinh. Vì vậy giáo viên phải đầu tư, suy nghĩ và thận trọng trong việc đặt câu hỏi nêu vấn đề vì chất lượng của câu hỏi sẽ ảnh hưởng rất lớn nội dung các bước tiếp theo và sự thành công của tiết dạy.
2.3.2. Câu hỏi gợi ý: 

- Câu hỏi gợi ý là các câu hỏi được đặt ra trong cả tiết dạy. Nó đóng vai trò nhằm gợi ý, định hướng để học sinh rõ hơn hoặc kích thích một suy nghĩ mới của học sinh. 

- Khi đặt câu hỏi gợi ý, giáo viên không nhất thiết yêu cầu học sinh phải đưa ra một câu trả lời chính xác mà chỉ yêu cầu học sinh đưa ra nhận định của các em mà thôi. Giáo viên nên dùng các cụm từ: “Theo em…., em nghĩ gì?......” để hỏi học sinh.

Ví dụ:  Khi dạy bài 17: “Con vật quanh em”
Sau khi học sinh được quan sát các con vật như cá, tôm, cua, nhái, ong mà giáo viên chuẩn bị, để giúp học sinh hiểu về sự di chuyển của các con vật, giáo viên gợi ý:

? Theo em, cá di chuyển bằng những bộ phận nào? ....
? Con gà có thể đi và bay, vậy theo em nó di chuyển bằng bộ phận nào? 
2.3.3. Một số lưu ý khi đặt câu hỏi:
- Giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp logic, đúng trọng tâm bài dạy, phù hợp với mọi đối tượng học sinh. 
- Giáo viên cần thường sử dụng câu hỏi để gợi mở, dẫn dắt học sinh tìm hiểu kiến thức mới. Giáo viên cũng tạo điều kiện để học sinh được hỏi thêm giáo viên và bạn bè về những nội dung bài học chưa sáng tỏ.
- Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, tránh đặt những câu hỏi chung chung, quá dễ hoặc quá khó. 
Tóm lại: Giáo viên sử dụng câu hỏi hiệu quả sẽ đem lại sự hiểu biết lẫn nhau, giữa học sinh với giáo viên và giữa học sinh với học sinh. Kĩ năng đặt câu hỏi của giáo viên càng tốt thì mức độ tham gia của học sinh càng nhiều, học sinh sẽ học tập tích cực hơn. 
3. Các điều kiện cần thiết khi áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
3.1. Cách sắp xếp bàn ghế. 

- Để tiện lợi cho việc tổ chức thảo luận, hoạt động nhóm chúng ta nên sắp xếp bàn ghế cho phù hợp. Việc bố trí lớp học phù hợp, an toàn sẽ giúp các con có cơ hội khám phá khả năng giao tiếp, năng lực ngôn ngữ của chính mình cũng như có cơ hội thiết lập mối quan hệ với nhiều bạn khác nhau. 

- Khi sắp xếp bàn ghế chúng ta nên chú ý đến hướng ngồi của học sinh sao cho tất cả các em đều nhìn rõ thông tin trên bảng. Giáo viên cũng phải đặc biệt quan tâm hơn tới những em mắc bệnh về mắt. 

- Khoảng cách giữa các nhóm cũng không được quá chật, cần tạo điều kiện để thầy cô và học sinh đi lại dễ dàng. 

- Lớp học cũng cần phải đủ ánh sáng cho học sinh. 

3.2. Không khí làm việc trong lớp học. 

Giáo viên cần tạo sự thoải mái, vui vẻ cho tất cả học sinh, cần tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh. Trong khi giảng dạy, chúng ta không nên chỉ khen ngợi một vài em nào đó mà phải luôn động viên, khích lệ tất cả các em để các em hào hứng, say sưa học tập.

3.3. Sự chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo viên cần liệt kê các bài có thể áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. 
Ví dụ: Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 có các bài sau: 
+ Bài 15. Cây xung quanh em. 

+ Bài 16. Chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
+ Bài 17. Con vật quanh em

+ Bài 18. Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

+ Bài 26. Cùng khám phá bầu trời.

+ Bài 27. Thời tiết luôn thay đổi. 
- Giáo viên cần chuẩn bị bài thật chu đáo trước khi dạy.

Mặc dù đã nắm rất rõ tiến trình chung của một tiết dạy Tự nhiên và Xã hội nhưng tôi vẫn rất coi trọng việc soạn bài và chuẩn bị bài trước khi dạy.
+ Ví dụ: “Dự án trồng và chăm sóc cây” được kéo dài từ đầu đến cuối chủ đề “Thực vật và động vật” nên giáo viên cần chuẩn bị và tiến hành chu đáo. Giáo viên cần phát các chậu hoặc khay nhựa và hạt đậu đã chuẩn bị trước cho các nhóm. Sau khi giáo viên hướng dẫn cách gieo hạt và chăm sóc, các nhóm sẽ thực hành gieo hạt đậu. Sản phẩm sẽ được để ở lớp để hằng ngày học sinh chăm sóc và quan sát quá trình nảy mầm, phát triển của cây.

Cuối mỗi tiết dạy, giáo viên cần dặn dò thật chu đáo về việc chuẩn bị cho tiết sau của học sinh. 

Ví dụ: Học xong bài “Ôn tập chủ để cộng đồng địa phương”, giáo viên dặn học sinh tiết học sau cần chuẩn bị hình về các loại cây (cây cho bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau) và một số cây thật (cây có quả, có hoa, có rễ, cây có đặc điểm cấu tạo khác biệt: su hào, cà rốt...) 

+ Việc soạn bài là lập ra kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trong từng bài. Tôi bám vào yêu cầu, mục tiêu của từng bài học. Từ đó nghiên cứu phương pháp giảng dạy, bổ sung thêm đồ dùng, trang thiết bị dạy học. 

Giáo án minh họa (Xin xem phần các phụ lục ở cuối quyển)
- Mặc dù các tiết dạy áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột chúng ta đã có đồ dùng trực quan bằng các vật thật nhưng tôi vẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy. Những hình ảnh to, đẹp sẽ giúp cả lớp quan sát được rõ hơn. 

Ví dụ:  
+ Khi dạy bài “Cây xung quanh em”  tôi đưa thêm hình ảnh cây đa, cây si để học sinh hiểu thêm về rễ phụ của cây. (Minh chứng: Hình 1)
+ Khi dạy bài “Con vật quanh em” tôi đưa thêm hình ảnh con sao biển để học sinh hiểu thêm về con vật không có các bộ phận giống như những con vật mà các con thường gặp. (Minh chứng: Hình 2).
Có những con vật chúng ta không thể chuẩn bị được vật thật (Ví dụ: con rắn, con hổ....), tôi đưa thêm hình ảnh đẹp, rõ ràng. Đồng thời cũng giảng kĩ để các con hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của chúng. (Minh chứng: Hình 3, hình 4).
- Giáo viên cần có lòng nhiệt tình, yêu nghề, tâm huyết trong giảng dạy, chịu khó học hỏi, khám phá, tìm ra những phương pháp, những cách làm thích hợp, áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Cần linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp với nội dung bài dạy, phù hợp với đặc thù bộ môn, tâm lí lứa tuổi học sinh.

- Phải thường xuyên rèn cho học sinh ý thức tự học, tự thực hành để chiếm lĩnh tri thức mới, từ đó xây dựng tính tự giác trong mỗi học sinh. 

- Tác phong, cử chỉ, lời nói của giáo viên phải truyền cảm, thân thiện, khơi gợi, tạo hứng thú cho học sinh tìm tòi, khám phá. Những lời động viên, khích lệ kịp thời sẽ giúp các em tự tin hơn, say mê học tập hơn.

- Muốn các tiết học thành công, giáo viên phải tạo cho các em nhiều cơ hội để trải nghiệm thì các em mới hình thành được kĩ năng và trở thành thói quen. Đồng thời phải tạo cho các em cơ hội được nói, được bày tỏ ý kiến ở nhiều môn học khác cũng như các hoạt động ngoại khóa. Và muốn các em đạt được đến đích bài học ngày hôm nay thì các em phải nắm chắc kiến thức của bài học trước bởi kiến thức luôn được xây dựng theo nguyên tắc đồng tâm. 
3.4. Sự kết hợp từ phía học sinh và phụ huynh:

3.4.1. Đối với học sinh:


Mục tiêu của phương pháp “Bàn tay nặn bột” là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, phương pháp “Bàn tay nặn bột” còn chú ý nhiều đến việc hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, rèn luyện kĩ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh. Vậy để đạt yêu cầu này, học sinh cần phải:
+ Tích cực, tự giác học tập, phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, phải có đủ đồ dùng học tập cho mỗi tiết học cụ thể, tự tin khi tham gia các hoạt động học tập.
+ Trong mỗi tiết học, cần hiểu rõ câu hỏi đặt ra hay vấn đề trọng tâm của bài, tham gia vào bước hình thành các câu hỏi. 
+ Khi quan sát, học sinh cần biết đọc các thông tin cần thiết, đặt câu hỏi, tự thử nghiệm để tìm câu trả lời và rút ra kết luận dưới sự hướng dẫn của thầy cô. 
+ Khi làm việc cùng nhau trong các nhóm nhỏ, các em cần phải làm việc tích cực; trao đổi, thảo luận sôi nổi, tôn trọng ý kiến của nhau. Biết chia sẻ ý tưởng, tranh luận, suy nghĩ về những gì cần làm và phương pháp để giải quyết vấn đề. 
Cuối tiết học, học sinh phải biết thu gom, cất giữ dụng cụ, đồ dùng dạy học, tránh tình trạng vứt bừa bãi hoặc dùng để đùa nghịch.
3.4.2. Đối với phụ huynh:

Để tiết dạy đạt được hiệu quả cao, phụ huynh hướng dẫn con tìm hiểu thêm về cây cối, con vật, các hiện tượng trong tự nhiên, chuẩn bị đồ dùng trực quan hoặc sưu tầm tranh ảnh, mẫu vật. 
Ví dụ: 
· Khi dạy bài “Cây xung quanh em” phụ huynh có thể giúp các con mang một số loại cây đến lớp….
· Khi dạy bài “Con vật quanh em”. “Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi” phụ huynh giúp con sưu tầm tranh, ảnh về các con vật. Hàng ngày, hướng dẫn con chăm sóc các con vật …
· Khi dạy bài “Cùng khám phá bầu trời.”, “Thời tiết luôn thay đổi” phụ huynh giảng giải thêm cho các con về các hiện tượng trong thiên nhiên, sự thay đổi của thời tiết....
* Khái quát hóa các giải pháp: 
Khi Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy một số bài môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 1, chúng ta cần nghiên cứu để nắm vững tiến trình tiết dạy, cần vận dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào từng bài dạy. Và mỗi chúng ta cần có lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Có như vậy mới mong đạt được kết quả cao trong giảng dạy.
Phần thứ ba
 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1.Kết quả đạt được: 
1.1. Nội dung khảo sát: 

* Quan sát, theo dõi các tiết dạy để đánh giá học sinh về:

- Sự hứng thú, say mê trong học tập. 


- Khả năng tự tìm tòi, sáng tạo; tự chiếm lĩnh kiến thức.
- Viết vào ô trống tên các bộ phận của cây: 

[image: image4.png]Wl id 9- O K KN - Microsoft Wort (o]
T -@

% cn e o la x| Ane = A rnd -
[ 5 8 Con [Tmes NewRom 716 A" & | Ax E AaBbCcl AaBbC AaBbCd Aasbcede AaBbC AaBbCc A 8. Replace
Paste - 3 lormal rone ody Te) lo Spaci. leading leading - Change | ¥
M romatpainter| B 7 U 7 sbe x X = TNormal(.. ~ Strong  BodyText TNo Sp: Headingl  Headng2 |- Shange | [T
Cipboard 5 Font 3 Faragraph 5 styies 5| Editing
L [ &





- Nối ô chữ với từng bộ phận của con vật sao cho phù hợp: 
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1.2. Kết quả khảo sát.
+Kết quả sau khi thực hiện đề tài: 

	Lớp
	Số HS tham gia 
	Hứng thú, say mê học tập
	Tự tìm tòi, sáng tạo;

Tự chiếm lĩnh kiến thức
	Kết quả học tập

(Nắm chắc bài) 

	1A
	36
	27 hs -  75,0%
	      26 hs  -  72,2 %
	30 hs  -  83,3 %

	1B
	29
	22 hs -  75,8 %
	      23 hs  -  79,3 %
	24 hs  -  82,8 %

	1C
	30
	23 hs -   76,7%
	      24 hs  -  80,0 %
	25 hs  -  83,3 %

	+
	95
	72 hs -  75,8 %
	      73 hs  -  76,8 %
	79 hs  -  83,2 %


+Bảng so sánh trước và sau khi thực hiện đề tài: 
	Thời gian
	Hứng thú, say mê học tập
	Tự tìm tòi, sáng tạo;

Tự chiếm lĩnh kiến thức
	Kết quả học tập

(Nắm chắc bài)

	Trước khi thực hiện 
	49,0 %
	30,2 %
	63,5 %

	Sau khi thực hiện
	 75,8 %
	 76,8 %
	83,2  %

	So sánh
	26,8 %
	46,6 %
	20,3 %


Sau khi thực hiện đề tài, tôi thấy đa số các em đều hứng thú, say mê học tập, nhiều em biết tự tìm tòi, tự chiếm lĩnh kiến thức không phải chỉ ở môn Tự nhiên Xã hội mà còn ở một số môn khác nữa. Đó cũng là những thành công của tôi khi áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy các bài về “Thực vật và động vật”; “Trái đất và bầu trời” môn Tự nhiên và Xã hội lớp Một (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống).
2. Kết luận: 

Như chúng ta đã biết: Phương pháp dạy học tối ưu nào cũng cần phải có lòng nhiệt tình, trách nhiệm của người thầy với nghề nghiệp thì kết quả giảng dạy mới được nâng cao. Với học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp Một nói riêng, sự tận tụy, tâm huyết với nghề lại càng phải có trong mỗi giáo viên chúng ta vì các em còn rất nhỏ. 


Sau gần một năm áp dụng linh hoạt phương pháp “Bàn tay nặn bột” khi dạy môn Tự nhiên và Xã hội, tôi thấy chất lượng môn Tự nhiên và Xã hội đã khả quan hơn những năm trước rất nhiều. Các em luôn tự giác, hứng thú học tập không chỉ ở môn Tự nhiên xã hội mà ở mọi lúc, mọi nơi. Chính sự tự giác và hứng thú của các em là động lực thôi thúc tôi vươn tới sự say mê, sáng tạo không ngừng trong dạy học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Khuyến nghị:
3.1.  Đối với nhà trường:


- Tăng cường bồi dưỡng các phương pháp dạy học mới cho giáo viên Tiểu học, trong đó có phương pháp “Bàn tay nặn bột” để chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. 

- Cần đầu tư thêm tài liệu giảng dạy, các thiết bị đồ dùng dạy học cho môn Tự nhiên và xã hội.
3.2.  Đối với giáo viên:

- Nắm vững phương pháp giảng dạy bộ môn, năng động sáng tạo trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Bản thân giáo viên phải luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện, nghiên cứu tìm hiểu nội dung kiến thức về Tự nhiên và xã hội.
- Ngoài ra giáo viên phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp.
2.3.  Đối với phụ huynh và học sinh:


- Phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, hướng dẫn con tìm hiểu thêm về cây cối, con vật, các hiện tượng trong tự nhiên.


- Học sinh phải luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập.


Trong quá trình làm đề tài này, tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong sự góp ý của các cấp lãnh đạo, của bạn bè đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                         Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023                                   

                                                                                 Tác giả
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Hình 4
Giáo án minh họa

Bài 15: CÂY XUNG QUANH EM (Tiết 2)
I. Mục tiêu: Sau bài học HS sẽ: 

- Kể được tên, mô tả được hình dạng, màu sắc, kích thước và đặc điểm bên ngoài nổi bật của một số cây mà em biết.
- Nhận biết và nêu được các bộ phận chính của cây: rễ, thân, lá. Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để ghi chú tên các bộ phận bên ngoài của một số cây. 

II. Chuẩn bị: 

1. Giáo viên: Hình SGK phóng to chậu hoặc khay nhựa nhỏ đựng đất, hạt đậu xanh, đậu đen, Phiếu quan sát cây. 

- GV cho HS chuẩn bị một số cây để mang đến lớp hoặc cho HS ra vườn trường khu vực xung quanh để quan sát. 

2. Học sinh: 

+ Hình về các loại cây (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau) và một số cây thật (cây có quả, có hoa, có rễ, cây có đặc điểm cấu tạo khác biệt: su hào, cà rốt,...),

+ Các cây mà HS đã gieo (nếu có). 

III. Tổ chức dạy học trên lớp:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động 
của trò

	Hoạt động 1: Khởi động: 
 - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Đây là cây gì?" bằng cách cho HS đoán tên cậy dựa vào đặc điểm bên ngoài của chúng. 

- GV giới thiệu bài, ghi bảng, nêu mục tiêu.

Hoạt động 2: Phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Bước 1: Tình huống xuất phát và nêu vấn đề.
- Yêu cầu HS thảo luận trong nhóm 6 để thống nhất ý kiến: 

?  Các con muốn biết những gì về các bộ phận chính của cây?

- GV tóm tắt và ghi bảng các ý kiến HS vừa nêu. 

Bước 2: Hình thành biểu tượng của học sinh
- GV phát lại cho HS các chậu hoặc khay nhựa trồng cây đỗ mà tiết trước HS đã thực hành gieo hạt (nếu cây đã đủ lớn) hoặc cây thật mà GV và HS đã chuẩn bị. 

- Yêu cầu HS quan sát và thảo luận nhóm 6 để quan sát cây và nói cho bạn trong nhóm những điều mình biết về các bộ phận của cây. 
- Chia nhóm cho HS thảo luận và ghi lại những điều em biết về cây rau vào bảng nhóm.
Bước 3: Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi.
?  Cây có mấy bộ phận? Đó là những bộ nào? 

?  Hãy chỉ và nêu rõ tên từng bộ phận trên cây? 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để đưa ra dự đoán và ghi lại dự đoán vào bảng nhóm.

- GV gọi HS trình bày phần dự đoán của nhóm mình.

- Gọi Hs nhận xét các bạn trình bày đã đúng chưa ? 

Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi.
? Để tìm hiểu cây có những bộ phận nào ta phải sử dụng phương án gì ?

- Yêu cầu HS tiến hành quan sát và ghi vào bảng nhóm.

- Gọi đại diện nhóm trình bày kết luận sau khi quan sát.

- GV nhận xét so sánh phần dự đoán với kết quả quan sát.

Bước 5: Kết luận kiến thức
?  Vậy cây gồm mấy bộ phận chính? Là những bộ phận nào?

=> Chốt ý……. 

? Con thấy, cây được trồng ở những đâu?  

? Hãy kể tên một số loại cây mà con biết?

GV cho xem một số hình ảnh và giới thiệu.

GV kết luận : 

Mặc dù tất cả các cây đều có rễ, thân, lá, nhiều cây có hoa và quả nhưng hình dạng, kích thước, ... của các bộ phận này không giống nhau. Ở một số cây, bộ phận thân có hình dạng đặc biệt: su hào, khoai tây (thân phình to thành củ); thanh long (lá biến thành gai, bộ phận mang quả chính là thân cành); cây khoai lang, sắn, củ cải, cà rốt (rễ phình to thành củ),...
Củng cố: 

-   Hôm nay, chúng ta được học bài gì?
Gv có thể yêu cầu HS:

+ Hãy nhắc lại tên những bộ phận chính của cây?

Dặn dò: -  Về nhà: Xem trước tiết 3
	Chơi 
Nhận xét

Lắng nghe

Thảo luận

Quan sát

Thảo luận

Nêu câu hỏi 

Thảo luận

Trình bày

Nhận xét

Trả lời

Trình bày

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời

Quan sát

Trả lời

Lắng nghe

Trả lời
Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau tết dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đầu 





Mắt





Chân 





Đuôi 





Cánh 





Mình 





Mỏ





Đầu 





Mắt





Mỏ





Mình 





Chân 





Đuôi 





Cánh 
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